[bookmark: _Toc115873872][bookmark: _GoBack]CHẤT VÀ LƯỢNG, Chất là phạm trù triết học phản ánh một tính xác định căn bản của đối tượng nhờ đó nó tồn tại như chính nó, chứ không thành đối tượng khác. Trong suốt chiều dài lịch sử triết học nội hàm của phạm trù chất đã thay đổi nhiều. Aristotle là người đầu tiên giải thích về chất khá rõ khi gắn chất của đối tượng với bản chất của nó: “... bản chất gắn với chất, còn chất lại có bản chất xác định” [Siêu hình học, 1063 a 25]. Suốt thời trung đại các hình thức vĩnh hằng và bất biến dưới dạng các chất dấu kín đã được hiểu là chất. Các nhà triết học cận đại thường đồng nhất phạm trù chất với khái niệm thuộc tính: J. Locke gọi “lực gây ra trong trí tuệ ta tư tưởng...” là chất. Ông chia chất ra thành 2 loại: chất thứ nhất (sơ cấp) – cố hữu ở tất cả mọi vật (độ cứng, quảng tính, hình dạng, vận động, đứng yên...); và chất thứ cấp – không cố hữu ở các vật tự thân mà chỉ là cảm giác về khách thể (màu sắc, âm thanh, mùi vị...). Hegel hiểu phạm trù chất theo 2 nghĩa: ở nghĩa nhận thức luận chất được định vị như là bước đầu của nhận thức về đối tượng; ở nghĩa bản thể luận chất “... là tính xác định trực tiếp đồng nhất với tồn tại... một cái gì đó nhờ chất của mình trở thành cái mà nó là, và, khi đánh mất chất đó, nó không là cái mà nó đã từng là nữa”. Triết học mácxít đã kế thừa cách hiểu này về chất và triết học Xô Viết phát triển tiếp quan niệm này khi bàn về quy luật chuyển hóa thay đổi về lượng thành thay đổi về chất. Theo đó, Chất là phạm trù triết học dùng để chỉ tính quy định khách quan vốn có của sự vật, hiện tượng; là sự thống nhất hữu cơ của các thuộc tính, làm cho sự vật là nó mà không phải là cái khác (trả lời cho câu hỏi đối tượng đó là gì?, giúp phân biệt nó với đối tượng khác). Đặc điểm chính của chất là nó đảm bảo tính ổn định tương đối của đối tượng; nghĩa là khi nó chưa chuyển hóa thành đối tượng khác thì chất của nó vẫn chưa thay đổi. Mỗi đối tượng đều có quá trình tồn tại và phát triển qua nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn ấy, có thể, lại có chất riêng. Như vậy, mỗi đối tượng không chỉ có một chất mà có thể có nhiều chất. Đây là cơ sở cho sự thay đổi về chất. Ngoài ra, những mối liên hệ và tương tác của các đối tượng với nhau đều làm lộ ra các thuộc tính, những chất khác nhau của chúng. Đây cũng là lý do khiến đối tượng có nhiều chất.
Hiện nay, chất thường được định nghĩa thông qua thuộc tính. Thuộc tính là bất kỳ dấu hiệu nào mà so với nó các đối tượng có thể giống hay khác nhau, tức là hình thức, đại lượng, màu sắc, dung tích... nhưng không phải thuộc tính nào cũng biểu thị chất. Trong mỗi đối tượng chất lại được chia ra thành chất cơ bản và chất không cơ bản. Chất không cơ bản gồm các thuộc tính mà đối tượng có hay mất đi cũng không làm đối tượng thay đổi gì nhiều. Ngược lại, chất cơ bản gồm những thuộc tính mà khi mất chúng đối tượng không còn là nó nữa để trở thành đối tượng khác. Tổng thể hay hệ thống các thuộc tính cơ bản của đối tượng chính là chất của nó. Chất xác quyết sự tồn tại của đối tượng như bản chất đặc thù khác với các bản chất khác và quyết định các thuộc tính thể hiện trong các quan hệ với các đối tượng khác của nó.
Lượng là phạm trù triết học dùng để chỉ tính quy định khách quan vốn có của sự vật, hiện tượng biểu thị số lượng, quy mô, nhịp điệu, trình độ, tốc độ… của sự vận động và phát triển của sự vật cũng như các thuộc tính của nó. Từ khi mặt lượng của thế giới trở thành đối tượng nghiên cứu của toán học thì các quan niệm triết học về lượng cũng gắn với kết quả nghiên cứu các kiểu lượng trong toán học. Số nguyên dương xuất hiện khi đếm các đối tượng, là kiểu lượng đơn giản nhất. 
Aristotle là người đầu tiên nêu định nghĩa dựa vào kinh nghiệm toán học cổ đại về lượng: Lượng là cái có thể được chia ra thành các phần mà mỗi một trong số chúng, dù là hai hay nhiều hơn, về bản chất là gì đó đơn và xác định. Mọi lượng đều là tập hợp, nếu nó tính đếm được, và là đại lượng – nếu nó không tính được Định nghĩa này ở các phương án khác nhau đã được các nhà triết học nhắc lại và từ bấy đến nay vẫn còn ý nghĩa, mặc dù nó thể hiện chưa rõ mối liên hệ giữa lượng và chất. Ngày nay, lượng được hiểu là tính quy định (thuộc tính) vốn có của sự vật về mặt quy mô, trình độ phát triển, các yếu tố biểu hiện ở số lượng các thuộc tính, tổng số các bộ phận, đại lượng, tốc độ và nhịp điệu vận động nhanh hay chậm của đối tượng, kích thước lớn hay bé, trình độ cao hay thấp, màu sắc đậm hay nhạt... Đặc điểm cơ bản của lượng là tính khách quan vì nó là một hình thức biểu hiện của vật chất             
Chất, thuộc tính và lượng. Chất và lượng không đơn thuần là thuộc tính vốn có của đối tượng, giữa chúng còn có mối quan hệ biện chứng với nhau; một đối tượng có nhiều chất cho nên nó cũng có gấp bội lần lượng khác nhau; trong mỗi đối tượng, chất và lượng tương ứng là hai mặt của một thể thống nhất không tách rời nhau. Mối quan hệ này thể hiện trước hết ở chỗ, trong chất có lượng, trong lượng có chất, chất được đo bằng lượng, giữa chúng là mối quan hệ chuyển hóa lẫn nhau. Chất và lượng tác động biện chứng lẫn nhau theo cơ chế khi đối tượng đang tồn tại chất và lượng thống nhất với nhau ở một độ. Khi lượng tích lũy đã vượt qua giới hạn sự thống nhất (tức độ) của lượng – chất, độ cũ bị phá vỡ, chất mới ra đời hoàn thành sự chuyển hóa những thay đổi về lượng thành thay đổi về chất. Sự phân biệt giữa chất và lượng chỉ có ý nghĩa tương đối, tùy theo từng mối quan hệ mà chúng có thể đổi chỗ cho nhau; cái là lượng trong mối quan hệ này, lại có thể là chất trong mối quan hệ khác và ngược lại. Đây phần nào là căn cứ để hiểu sự chuyển hóa theo chiều ngược lại: từ những thay đổi về chất dẫn đến những thay đổi về lượng.
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